
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

thôn Giành Mới, Xã Quý Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

16/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ GLOBAL

2400952991

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ 
GLOBAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963206702
Email: ctytnhhxnkglobal@gmail.com

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620(Chính)

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Trồng cây ăn quả 0121

5. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

6. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

7. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

8. Khai thác và thu gom than cứng 0510

9. Khai thác và thu gom than non 0520

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

11. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

12. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

13. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

15. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

16. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

17. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

18. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

19. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

20. Sản xuất rượu vang 1102

21. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

22. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

23. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

24. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

26. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

27. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM THỊ 
TÂM

Việt 
Nam

TỔ 23, Phường Chính 
Gián, Quận Thanh 
Khê, Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

5.000.000.000 25,000 034190013959

2 HOÀNG THỊ 
LOAN

Việt 
Nam

KHU PHỐ 9, Phường 
Bắc Sơn, Thị xã Bỉm 
Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

5.000.000.000 25,000 038172004802

3 PHẠM VĂN 
THẤNG

Việt 
Nam

thôn Giành Mới, Xã 
Quý Sơn, Huyện Lục 
Ngạn, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

5.000.000.000 25,000 C7687180

4 LÊ ĐỨC 
TOÀN

Việt 
Nam

NGÕ 4 CẦU BƯƠU, 
Xã Tả Thanh Oai, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

5.000.000.000 25,000 040081000439

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C7687180
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: thôn Giành Mới, Xã Quý Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: thôn Giành Mới, Xã Quý Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN THẮNG Nam

08/10/1978 Kinh Việt Nam

02/07/2019 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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